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1 2032181122 Võ Minh Tuấn 09DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trung bình kỹ sư D15

2 2002190205 Đào Duy Biên 10DHDT1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình kỹ sư D16

3 2002190308 Trần Quốc Tài 10DHDT1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư D17

4 2032190024 Trần Trung Kiên 10DHTDH1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trung bình kỹ sư D18

5 2032190200 Nguyễn Quốc Trung 10DHTDH1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư D19

6 2032190242 Trần Đức Thắng 10DHTDH1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trung bình kỹ sư D20

7 2032190210 Trương Đình Văn 10DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư D21

8 2032192300 Lê Hữu Thanh Tùng 10DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trung bình kỹ sư D22

9 2002200063 Phạm Minh Hải 11DHDT1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư D23

10 2002200071 Trương Văn Việt 11DHDT1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư D24

11 2002200102 Lê Quốc Tuấn 11DHDT1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư D25

12 2002200222 Nguyễn Văn Huy 11DHDT1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Giỏi kỹ sư D26

13 2002200229 Nguyễn Quốc Triệu 11DHDT1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình kỹ sư D27

14 2002207805 Nguyễn Võ Duy Tân 11DHDT1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư D28

15 2002207807 Vũ Văn Chinh 11DHDT1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư D29

16 2002207774 Trần Văn Khánh 11DHDT2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư D30

17 2002207779 Nghiêm Đình Tuấn 11DHDT2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư D31

18 2002207780 Hà Hoàng Phúc 11DHDT2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư D32

19 2002207841 Đặng Hồng Ly Na 11DHDT2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư D33

20 2002207845 Nguyễn Duy Khánh 11DHDT2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư D34

21 2002207869 Nguyễn Tuấn Đạt 11DHDT2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư D35

22 2002200245 Phan Nhật Trường 11DHDT2_CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình cử nhân E15

23 2002200017 Đỗ Hồng Khải 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E16

24 2002200025 Đoàn Hữu Nhân 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E17

25 2002200033 Nguyễn Văn Quân 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E18

26 2002200055 Võ Chí Đại 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E19

27 2002200065 Phan Thành Trí 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E20

28 2002200067 Nguyễn Tấn Bửu 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E21

29 2002200072 Trương Thành Công 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E22

30 2002200085 Lê Như Thu 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E23
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31 2002200101 Trần Hữu Nghĩa 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E24

32 2002200223 Đinh Viết Thuận 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E25

33 2002200238 Nguyễn Nhật Huy 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E26

34 2002203024 Đỗ Hồng Hạnh 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E27

35 2002207763 Trần Hữu Phát 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E28

36 2002207767 Nguyễn Tấn Hưng 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E29

37 2002207791 Trương Thành Công 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E30

38 2002207794 Hồ Đăng Tú 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E31

39 2002207818 Lâm Thiện Phát 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E32

40 2002209001 Lê Quốc Thiện 11DHDT3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Xuất sắc kỹ sư E33

41 2002200022 Lý Văn Nhựt 11DHDT3_CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá cử nhân E34

42 2002202017 Trần Vân Giang 11DHDT4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư E35

43 2002202022 Trang Thế Hiếu 11DHDT4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư F15

44 2002202080 Nguyễn Minh Trí 11DHDT4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư F16

45 2002202089 Đặng Quốc Tuấn 11DHDT4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư F17

46 2002207795 Trần Sinh Khiêm 11DHDT4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư F18

47 2002207822 Đặng Hữu Toàn 11DHDT4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư F19

48 2002207832 Nguyễn Đắc Lộc 11DHDT4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư F20

49 2002207836 Trương Quang Huy 11DHDT4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá kỹ sư F21

50 2202210005 Đàm Mạnh Cường 11DHLDT1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Giỏi kỹ sư F22

51 2032200034 Đặng Thanh Sơn 11DHTDH1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư F23

52 2032200078 Trương Gia Bảo 11DHTDH1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư F24

53 2032200105 Lại Tiến Anh 11DHTDH1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư F25

54 2032200106 Trần Ngọc Đức 11DHTDH1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư F26

55 2032200108 Hoàng Nguyễn Triều Dương 11DHTDH1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư F27

56 2032200149 Nguyễn Thanh Bình 11DHTDH1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư F28

57 2032200151 Phạm Đức Huy 11DHTDH1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư F29

58 2032200206 Huỳnh Trọng Hiếu 11DHTDH1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư F30

59 2032200006 Lý Quốc Thái 11DHTDH1_CN Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá cử nhân F31

60 2032200027 Bùi Đình Nguyên 11DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư F32

61 2032202003 Vương Đình Anh 11DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư F33

62 2032202004 Nguyễn Tuấn Anh 11DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư F34
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63 2032202022 Đặng Huỳnh Quốc Huy 11DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư F35

64 2032202040 Lê Thanh Phong 11DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G15

65 2032202046 Lê Lâm Thắng 11DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giỏi kỹ sư G16

66 2032202049 Lê Bình Thuận 11DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G17

67 2032202055 Nguyễn Thị Hồng Trúc 11DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giỏi kỹ sư G18

68 2032203017 Trần Thị Xuân Tuyết 11DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giỏi kỹ sư G19

69 2032204103 Đoàn Phong Hào 11DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G20

70 2032203004 Trần Tấn Thành 11DHTDH2_CN Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trung bình cử nhân G21

71 2032204559 Trần Quốc Duy 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G22

72 2032204651 Nguyễn Minh Hoàng 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G23

73 2032207928 Hoàng Văn Ngọc Hoàng 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giỏi kỹ sư G24

74 2032207932 Nguyễn Minh Đức 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G25

75 2032207935 Thái Văn Hùng 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G26

76 2032207936 Nguyễn Tấn Nguyên 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G27

77 2032207938 Lê Hữu Thọ 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G28

78 2032207940 Cao Đình Khôi 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G29

79 2032207941 Trần Tuấn Tài 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G30

80 2032207942 Nguyễn Anh Đức 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giỏi kỹ sư G31

81 2032207945 Nguyễn Phương Tùng 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G32

82 2032207950 Võ Thạch Khang 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư G33

83 2032207954 Đại Nhật Quang 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giỏi kỹ sư G34

84 2032207958 Nguyễn Minh Cường 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giỏi kỹ sư G35

85 2032207964 Lê Quốc Việt 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư H15

86 2032207966 Nguyễn Đức Hậu 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giỏi kỹ sư H16

87 2032208023 Mai Đức Hải 11DHTDH3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá kỹ sư H17

88 2032200136 Trần Anh Kiệt 11DHTDH2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giỏi kỹ sư H18


